
   UBND THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Chương Khoản 
Mã 

nguồn
Mã QHNS Tên đơn vị  Số tiền (đồng)  Ghi chú 

Tổng cộng        2.951.529.000 

I Tiểu học 1.566.906.000      

1 622 072 12 1027825 TH Suối Khoáng 93.390.000           

2 622 072 12 1039361 TH Quang Hanh 24.752.000           

3 622 072 12 1039137 TH Cẩm Thạch 70.473.000           

4 622 072 12 1037782 TH Cẩm Thủy 94.534.000           

5 622 072 12 1072013 TH Cẩm Trung 98.334.000           

6 622 072 12 1039136 TH Phan Bội Châu 94.009.000           

7 622 072 12 1037924 TH Cẩm Bình 95.754.000           

8 622 072 12 1037783 TH Hồ Tùng Mậu 15.548.000           

9 622 072 12 1042803 TH Cẩm Đông 95.304.000           

10 622 072 12 1014225 TH Cẩm Sơn 1 61.183.000           

11 622 072 12 1039478 TH Cẩm Sơn 2 98.418.000           

12 622 072 12 1105681 TH Võ Thị Sáu 59.902.000           

13 622 072 12 1077104 TH Thái Bình 49.263.000           

14 622 072 12 1039131 TH Trần Hưng Đạo 95.736.000           

15 622 072 12 1042801 TH Kim Đồng 99.145.000           

16 622 072 12 1039133 TH Trần Quốc Toản 60.547.000           

17 622 072 12 1072018 TH Mông Dương 78.650.000           

18 622 072 12 1037781 TH Nguyễn Trãi 80.880.000           

19 622 072 12 1127133 TH&THCS Cộng Hòa 35.994.000           

20 622 072 12 1121570 TH&THCS Cẩm Hải 78.670.000           

21 622 072 12 1127099 TH&THCS Dương Huy 86.420.000           

II THCS 1.384.623.000      

1 622 073 12 1127133 TH&THCS Cộng Hòa 85.441.000           

2 622 073 12 1121570 TH&THCS Cẩm Hải 88.778.000           

PHỤ LỤC

BỔ SUNG KINH PHÍ MUA SẮM TRỰC TIẾP (PHÂN TÁN)

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TIỂU HỌC, THCS NĂM 2024 

CHO CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN TRỰC THUỘC

(Kèm theo Quyết định số 79/QĐ-PGDĐT ngày 05/6/2024 của Phòng GD&ĐT Cẩm Phả)



TT Chương Khoản 
Mã 

nguồn
Mã QHNS Tên đơn vị  Số tiền (đồng)  Ghi chú 

3 622 073 12 1127099 TH&THCS Dương Huy 82.255.000           

4 622 073 12 1039477 THCS Suối Khoáng 81.820.000           

5 622 073 12 1039892 THCS Quang Hanh 87.830.000           

6 622 073 12 1062821 THCS Thống Nhất 71.633.000           

7 622 073 12 1039894 THCS Bái Tử Long 80.543.000           

8 622 073 12 1070387 THCS Trọng Điểm 55.966.000           

9 622 073 12 1070386 THCS Cẩm Thành 75.958.000           

10 622 073 12 1042472 THCS Cẩm Bình 66.376.000           

11 622 073 12 1127017 THCS Chu Văn An 88.103.000           

12 622 073 12 1042152 THCS Nam Hải 76.823.000           

13 622 073 12 1042475 THCS Ngô Quyền 76.649.000           

14 622 073 12 1059619 THCS Cẩm Sơn 50.385.000           

15 622 073 12 1068222 THCS Lý Tự Trọng 92.843.000           

16 622 073 12 1068221 THCS Cẩm Thịnh 82.959.000           

17 622 073 12 1041831 THCS Cửa Ông 81.839.000           

18 622 073 12 1039893 THCS Mông Dương 58.422.000           

Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm năm mươi mốt triệu năm trăm hai mươi chín nghìn đồng./.
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